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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Văn Duy 

Các Thẩm phán: Ông Phan Minh Dũng  

       Bà Võ Thị Hồng Thu  

-  Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Trường là Thư  ý Tòa án nhân dân 

tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Vân - Kiểm sát viên. 

 gày    tháng    năm      tại tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai   t    

phúc th m c ng  hai v  án th  lý số          TLPT-D  ngày    tháng    năm 

     về vi c “Tranh chấp bồi thường thi t hại về s c  h  ”. 

D  Bản án dân sự sơ th m số         D -ST ngày    tháng   năm      

của T à án nhân dân  hu vực   - Gia Lai bị  háng cá .  

The  Quyết định đưa v  án ra   t    phúc th m số         QĐ-PT ngày 

   tháng    năm     , giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Dương Văn G, sinh năm   7  

  gười đại di n the  uỷ quyền của nguyên đơn: Chị  guyễn Thị H, sinh 

năm   8  (Văn bản ủy quyền ngày           ). Có mặt. 

 Đồng cư trú tại: Th n V,  ã B, tỉnh Gia Lai (địa chỉ cũ: Thôn V, xã M, 

huy n P, tỉnh Bình Định).  

 - Bị đơn: Anh Thái Văn L, sinh năm     .               

 Cư trú tại: Th n V,  ã B, tỉnh Gia Lai (địa chỉ cũ: Th n V,  ã M, huy n P, 

tỉnh Bình Định). Có mặt.  

- Người kháng cáo: Anh Thái Văn L là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn anh Dương Văn G là chị 

Nguyễn Thị H trình bày:   

Và   h ảng    giờ ngày   /02/2024, anh Thái Văn L điều  hiển  e m  t  

chạy the  hướng  am - B, trên chiều hướng lưu th ng Bắc –  am, còn chồng chị 

là Dương Văn G điều  hiển  e m  r  chạy the  hướng Bắc -  am trên chiều 

đường có hướng lưu th ng Nam - Bắc; D  cả hai thiếu quan sát và  h ng làm 

chủ tốc độ và cùng đi ngược chiều và  đ ạn đường m  dải phân cách cố định để 

qua đường thì va chạm với nhau dẫn đến tai nạn gia  th ng. Hậu quả chồng chị là 

anh G bị thương tích rất nặng, chấn thương sọ nã , dập  uất huyết nã  trái, màng 

nã  các  h ang bể nã , t  máu dưới màng c ng trán, thái dương, đỉnh trái. Phải 

đưa đi cấp c u tại b nh vi n Đa  h a tỉnh B điều trị từ ngày         4 đến ngày 

         4 (   ngày), thì  uất vi n. The   ết luận giám định của Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh B  ác định tỷ l  tổn thương cơ thể của anh G là   %. Chị  ác 

định tr ng v  tai nạn gia  th ng này, thì lỗi cả hai, nhưng phần anh L lỗi nhiều 

hơn, vì tại thời điểm hai  e va chạm với nhau, thì chồng chị (anh G) đã hãm 

phanh,  e đ ng yên, anh L  h ng    lý để  e t ng và  anh G.  

 au  hi  ảy ra rai nạn  ảy ra ch  đến nay anh G chưa đi làm được, bị mất 

thu nhập, còn gia đình anh L thờ ơ với tính mạng, s c  hỏe của anh G. Vì vậy 

nay chị đại di n anh G yêu cầu anh L có nghĩa v  bồi thường thi t hại s c  hỏe 

cho anh L các  h ản sau: 

- Tiền vi n phí và chi phí điều trị:  . 8 .4   đồng (Tròn số là  . 8 .    đồng). 

-Tiền thuê  e đi cấp c u và tái  hám: 

+ Xe đi cấp c u (M - P và P - Q): 7  .    đồng;  

+ Xe  uất vi n về (Qui  hơn - M):    .    đồng; 

+ Xe đi tái  hám (M - Q):    .    đồng; 

Tổng cộng  .8  .    đồng.  

- Tiền ngày c ng la  động người b nh và người nu i    ngày      .    

đồng ngày    người =  .   .    đồng. 

- Thi t hại về thu nhập: 4  tháng lương tối thiểu    . 4 .    đồng tháng = 

   .   .    đồng.  

- Tổn thất tinh thần ch  cả gia đình (4 nhân  h u):    tháng lương   

 . 4 .   đồng tháng = 7 .   .    đồng  

Tổng cộng:    . 8 .    đồng. 

 ay chị yêu cầu anh L phải có nghĩa v  bồi thường thi t hại s c  hỏe ch  

anh G số tiền trên; Còn chiếc  e 8 H8 –   7  bị hư hỏng tr ng v  tai nạn trên, 

chị đại di n ch  anh G  h ng yêu cầu bồi thường. 

Bị đơn anh Thái Văn L trình bày: 

Anh thống nhất với diễn biến v  tai nạn gia  th ng như đại di n the  ủy quyền 

của nguyên đơn anh Dương Văn G là chị  guyễn Thị H trình bày. Anh thống 
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nhât với  ết quả th ng bá  giải quyết nguồn tin về tội phạm số     TB-C ĐT 

ngày         4 của Cơ quan cảnh sát điều tra C ng an huy n P. Thống nhất 

thương tích của anh G tr ng v  tai nạn trên the  giám định tỷ l  thương tật là 

  %.   au v  tai nạn gia  th ng trên anh bị thương tích   đầu và chân nhưng 

 h ng yêu cầu giám định. Anh  ác định, thời điểm  ảy ra tai nạn gia  th ng anh 

điều  hiển  e  h ng có giấy ph p lái  e,  e  h ng có gương chiếu hậu,  h ng có 

giấy ch ng nhận bả  hiểm trách nhi m dân sự của chủ  e cơ giới còn hi u lực, 

nhưng anh ch  rằng v  tai nạn trên hai bên đều có lỗi, nhưng anh G lúc đó t ng 

trực tiếp và  anh, còn lúc đó  e của anh đã dừng lại nên phần lỗi của anh G trong 

v  án này nhiều hơn (Lỗi của anh là    , còn lỗi của anh G là 2/3).  

 ay nguyên đơn anh Dương Văn G yêu cầu anh bồi thường t àn bộ thi t 

hại về s c  hỏe ch  anh G với số tiền là 192.189.00  đồng, thì anh  h ng đồng ý 

bồi thường số tiền trên. Anh chỉ đồng ý bồi thường tiền chi phí nằm vi n và điều 

trị  . 8 .    đồng, nhưng chỉ bồi thường     số tiền trên, vì lỗi của anh chỉ    ; 

còn các  h ản  hác anh  h ng đồng ý bồi thường. Đối với thương tích của anh 

và hư hỏng   e của  anh, thì anh  h ng yêu cầu gì. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2025/DS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2025 của 

Toà án nhân dân khu vực 3 - Gia Lai quyết định: 

- Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Điều 584,585, 586  và 590 Bộ luật dân sự 2015  

- Căn cứ điểm d, Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên xử: 

 Chấp nhận một phần yêu cầu  h i  i n của nguyên đơn anh Dương Văn G. 

Buộc anh Thái Văn L phải có nghĩa v  bồi thường thi t hại s c  hỏe ch  

anh Dương Văn G với số tiền   .   .    đồng (Hai mươi ba tri u hai trăm 

 h ng sáu nghìn) đồng   

 g ài ra, bản án dân sự sơ th m còn quyết định về án phí dân sự sơ th m, 

về quyền, nghĩa v  thi hành án và quyền  háng cá  của các đương sự. 

 gày          , bị đơn anh Thái Văn L  háng cá  yêu cầu giảm m c bồi 

thường. 

Tại phiên tòa: 

- Anh Thái Văn L vẫn giữ nguyên yêu cầu  háng cá . 

- Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu ý  iến: Tr ng quá 

trình tố t ng, người tiến hành tố t ng và người tham gia tố t ng thực hi n đúng 

quy định của pháp luật tố t ng; Đồng thời đề nghị Hội đồng   t    áp d ng 

 h ản   Điều   8 của BLTTD , chấp nhận một phần  háng cá  của bị đơn, s a 

bản án sơ th m;  h ng chấp nhận  h ản tiền bồi thường thu nhập bị mất là 
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 .   .    đồng; buộc bị đơn phải bồi thường ch  nguyên đơn số tiền  8.7  .    

đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[ ] X t  háng cá  của bị đơn anh Thái Văn L, HĐXX thấy rằng: 

[ . ] Căn c  và  các tài li u, ch ng c  có tại hồ sơ v  án, đủ cơ s   ác 

định: Và   h ảng    giờ ngày          4, anh Thái Văn L và anh Dương Văn G 

điều  hiển  e m  t  tham gia gia  th ng. D  cả hai cùng đi ngược chiều và  đ ạn 

đường m  dải phân cách cố định (có biển bá  cấm đi ngược chiều   hai đầu đ ạn 

m ) để qua đường thì va chạm với nhau dẫn đến tai nạn gia  th ng. Hậu quả anh 

G bị chấn thương sọ nã , dập  uất huyết nã  trái, màng nã  các  h ang bể nã , 

t  máu dưới màng c ng trán, thái dương đỉnh trái, điều trị tại b nh vi n đa  h a 

tỉnh B từ ngày         4 đến ngày         4, tỷ l  tổn thương cơ thể là   %. D  

đó, anh Dương Văn G  h i  i n yêu cầu anh Thái Văn L phải bồi thường thi t 

hại d  s c  h   bị  âm phạm là có căn c  the  quy định của pháp luật. 

[1.2] Anh G yêu cầu bồi thường thi t hại d  s c  hỏe bị  âm phạm gồm: 

Tiền vi n phí và chi phí điều trị là  . 8 .    đồng; tiền thuê  e đi cấp c u và tái 

khám:  .8  .    đồng; tiền ngày c ng la  động người b nh và người nu i    

ngày là  .   .    đồng; tiền thi t hại về thu nhập bằng 4  tháng lương tối thiểu 

là    .   .    đồng; tiền tổn thất tinh thần ch  cả gia đình bằng    tháng lương 

tối thiểu là 7 .   .    đồng. Tổng số tiền là:    . 8 .    đồng, HĐXX   t thấy: 

 au  hi sự vi c  ảy ra, anh G điều trị tại b nh vi n đa  h a tỉnh B từ ngày 

         4 đến ngày         4 (   ngày) thì  uất vi n. The   ết luận giám định, 

anh G bị tổn thương cơ thể là   %. D  đó, T à án cấp sơ th m đã  em   t và 

chấp nhận một số chi phí hợp lý, thu nhập bị mất như: Chi phí điều trị tại b nh 

vi n là  . 8 .    đồng; tiền thuê  e đi cấp c u và tái  hám là  .8  .    đồng; 

tiền anh G  h ng la  động được tr ng thời gian nằm vi n từ ngày         4 đến 

ngày         4 là    ngày      .    đồng ngày = 4.8  .    đồng; thu nhập bị 

mất của người nu i (chị H  h ng cung cấp được bảng lương,  h ng  ác định 

được m c thu nhập c  thể), nên căn c  và  m c lương tối thiểu vùng the  quy 

định tại  ghị định 77    4  Đ-CP ngày         4 của Chính phủ và chấp nhận 

tiền c ng người nu i là    ngày      .    đồng ngày =  .   .   đồng; tiền c ng 

la  động mà anh G bị mất thu nhập    tháng là  .   .    đồng; tiền tổn thất tinh 

thần bằng    tháng lương cơ s  là    tháng    . 4 .    đồng tháng =   .4  .    

đồng; tổng số tiền là: 4 .4  .    đồng là phù hợp. 

Tr ng v  án này anh Dương Văn G và anh Thái Văn L đều có lỗi  hi tham 

gia giao thông; cả hai cùng đi ngược chiều và  đ ạn đường m  dải phân cách cố 

định để qua đường thì va chạm với nhau dẫn đến tai nạn gia  th ng. T à án cấp 

sơ th m đã  em   t lỗi của từng người và  ác định phần lỗi của anh G và L là 

như nhau (lỗi ½ ); buộc anh L có nghĩa v  bồi thường thi t hại s c  hỏe ch  anh 

G là (4 .4  .    đồng :   =   .   .    đồng) là có căn c , đúng quy định của 

pháp luật. 
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Tại phiên t à phúc th m, anh L  h ng cung cấp thêm tài li u ch ng c  nà  

 hác để Hội đồng   t     em   t. D  đó,  h ng chấp nhận  háng cá  của bị đơn 

anh Thái Văn L, giữ nguyên bản án sơ th m của T à án nhân dân  hu vực   - Gia 

Lai. 

[ ]  hững quyết định  hác của bản án dân sự sơ th m  h ng bị  háng cá , 

 háng nghị, có hi u lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cá ,  háng nghị.  

[ ] Về án phí dân sự phúc th m: The  quy định tại  h ản   Điều     ghị 

Quyết số          UBTVQH ngày            quy định về m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án thì  háng cá  của anh 

Thái Văn L  h ng được chấp nhận, nên anh L phải chịu án phí dân sự phúc th m. 

[4] Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu ý  iến về vi c 

giải quyết v  án đề nghị chấp nhận một phần  háng cá  của bị đơn anh Thái Văn 

L, s a bản án sơ th m;  h ng chấp nhận  h ản tiền bồi thường thu nhập bị mất là 

 .   .    đồng, buộc bị đơn phải bồi thường ch  nguyên đơn số tiền  8.7  .    

đồng là  h ng phù hợp với nhận định của HĐXX, nên  h ng được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: 

- Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;  

- Các Điều 584,585, 586  và 590 Bộ luật dân sự 2015  

- Khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Tuyên xử:   

1. Kh ng chấp nhận  háng cá  của anh Thái Văn L. Giữ nguyên Bản án 

dân sự sơ th m số: 15/2025/DS- T ngày    tháng   năm      của T à án nhân 

dân  hu vực   - Gia Lai). 

Anh Thái Văn L phải bồi thường thi t hại d  s c  hỏe bị  âm phạm ch  

anh Dương Văn G với số tiền   .   .    đồng. 

2. Về án phí dân sự phúc th m: Anh Thái Văn L phải chịu    .    đồng; 

được  hấu trừ    .    đồng tiền tạm  ng án phí phúc th m mà anh L đã nộp the  

biên lai thu tiền số     4   ngày           của Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.   

3.  hững quyết định  hác của bản án sơ th m  h ng bị  háng cá ,  háng 

nghị có hi u lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cá ,  háng nghị. 

4. Về quyền, nghĩa v  thi hành án: 

4. . Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án ch  

đến  hi thi hành án   ng, tất cả các  h ản tiền hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu  h ản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án the  m c lãi suất qui 

định tại Điều   7  h ản   Điều 4 8 của Bộ luật dân sự năm     .  
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4. . Trường hợp bản án,quyết định được thi hành the  quy đinh tại điều   

luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án h ặc bị cưỡng chế thi hành án the  quy định tại các điều  ,7 và   luật thi 

hành án dân sự, thời hi u thi hành án được thực hi n the  quy định điều    luật 

thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc th m có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- VK  D tỉnh Gia Lai; 

- TA D  hu vực   - Gia Lai; 

- Phòng THAD   hu vực   - Gia Lai; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
 

Lê Văn Duy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


